
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:       /QĐ-TTYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 4 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu: “Mua sắm vật tư y tế trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư  
y tế, hóa chất năm 2023” 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HOÀI NHƠN 

 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Qui 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về 
Quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết 
việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên 
của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự 
nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 
hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ tài chính về  
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 
năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì 
hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định 
một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 Bộ Y tế Thông tư 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên 
tịch ban hành; 

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa 
chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; 



Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của UBND 
tỉnh Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại 
các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-
UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử 
dụng tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 
Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-UBND ngày 11/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung 
tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn; 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-TTYT ngày 20/02/2023 của Giám đốc Trung 
tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: 
“Mua sắm vật tư y tế trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 
2023”; 

Căn cứ Quyết định số 230/QĐ-TTYT ngày 28/02/2023 của Giám đốc Trung 
tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về việc phê duyệt E-HSMT Gói thầu:“Mua sắm vật tư y 
tế trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023”; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá Gói thầu:“Mua sắm vật tư y tế trong thời gian chờ 
kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023”ngày 29/3/2023 của Tổ chuyên 
gia; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng giữa Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 
và nhà thầuCông ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Đại Việt ngày 31/3/2023; 

Căn cứ Phiếu trình của Tổ chuyên gia về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 
thầu và Căn cứ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: “Mua sắm 
vật tư y tế trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 
2023”ngày 04/4/2023 của Tổ thẩm định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế toán và Trưởng khoa Dược – 
TTB – VTYT & KSNK. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu: “Mua sắm vật 

tư y tế trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023”, như 

sau: 

- Tên nhà thầu trúng thầu:  

+ Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Đại Việt. 

+  Địa chỉ: Số 205/11 Bạch Đằng, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định. 



- Tổng giá trị trúng thầu: 289.973.300 đồng  (Bằng chữ: Hai trăm tám 
mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm đồng); trong đó bao gồm tất 
cả các chi phí liên quan như: giá bán; thuế VAT, thuế nhập khẩu (nếu có); phí vận 
chuyển, … đến tận kho dược Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.  

 

- Danh mục các mặt hàng công nhận trúng thầu: Gồm 18 mặt hàng (Chi 

tiết Phụ lục kèm theo). 

- Nguồn vốn: Bao gồm nguồn Quỹ Bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn. 

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói cho cả gói thầu. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

Điều 2. Giao cho Phòng Tài chính - Kế toán, Khoa Dược - Trang thiết bị - 

Vật tư y tế- Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chuẩn bị các thủ tục để Trung 

tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn (Chủ đầu tư) tiến hành ký kết hợp đồng theo đúng yêu 

cầu của hồ sơ mời thầu, biên bản thương thảo hợp đồng, các tài liệu liên quan và 

các quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng Ban mua sắm, Trưởng khoa Dược – TTB – 

VTYT – KSNK, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, nhà thầu trúng thầu và các khoa 

phòng, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 
- Sở Y tế (Báo cáo); 
- BHXH tỉnh Bình Định; 
- BHXH TX Hoài Nhơn; 
- Kho bạc Nhà nước Hoài Nhơn; 
- Trang TTĐT TTYT Hoài Nhơn; 
- Lưu: VT, TCKT, KD. 
 
 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 



Phụ lục: 
DANH MỤC CÁC MẶT HÀNG TRÚNG THẦU 

Gói thầu: “Mua sắm vật tư y tế trong thời gian chờ kết quả đấu thầu vật tư y tế, hóa chất năm 2023” 
 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-TTYT  ngày      /4/2023 của Giám đốc TTYT thị xã Hoài Nhơn) 
 

Nhà thầu trúng thầu:  

Công ty TNHH MTV Thiết bị Y tế Đại Việt. 

Địa chỉ: Số 205/11 Bạch Đằng, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, Bình Định. 
 
 
 

TT 

Phân 
nhóm 
theo 

TT14 

Tên 
hàng 
hóa 

Tên thương 
mại 

Tính năng, 
Chỉ tiêu kỹ thuật 

Số Giấy 
phép lưu 
hành sản 

phẩm hoặc 
số Công 
văn cho 

phép NK 

Hãng sản 
xuất/ Nước 
sản xuất/ 

Ký mã 
hiệu, nhãn 

mác sản 
phẩm 

Mã 
dùng 
chung 

ĐVT Số lượng 

Đơn giá dự 
thầu sau 
sửa lỗi, 

hiệu chỉnh 
sai lệch, 

trừ giá trị 
giảm giá 

Thành tiền 
(VNĐ) 

Ghi 
chú 

1 6 

Bột bó 
cuộn  

10cm x 
2.7m 

Bột bó cuộn  

10cm x 2.7m 

* Chất liệu: thạch cao.  
* Cuộn kích thước: 10cm x 
2.7m hoặc tương đương.  
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

210000001/

PCBA-BĐ 

Anji 

Trung Quốc 
 Cuộn 400 10.500 4.200.000  

2 6 

Bột bó 
cuộn  

15cm x 
2.7m 

Bột bó cuộn  

15cm x 2.7m 

* Chất liệu: thạch cao.  
* Cuộn kích thước: 15cm x 
2.7m hoặc tương đương.  
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

210000001/

PCBA-BĐ 

Anji 

Trung Quốc 
 Cuộn 400 11.550 4.620.000  



3 6 

Băng 
keo chỉ 

thị 
nhiệt 

độ 

Băng keo chỉ 
thị nhiệt độ 

12mm x 50m 

*Thành phần : Keo, hóa 
chất hấp thụ nhiệt.  
*Kích thước: Cuộn (12mm 
x 50m) . 
*Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 
 

HSCB 

220002577/

PCBA-HN 

Nantong 

Fuhua 

Trung Quốc 

N08.0
0.030.
5036.
279.0
002 

Cuộn 50 63.000 3.150.000  

4 5 

Bơm 
tiêm 

10ml + 
kim 
25G 

Bơm tiêm sử 

dụng một lần 

Vihankok 

10ml 

* Dung tích: 10ml. Thành 
phần: 
+ Kim: chất liệu thép không 
rỉ. Kim 23G, 25G. Đầu kim 
sắc nhọn vát 3 cạnh, có nắp 
đậy. 
+ Ống Xylanh, Pit tông: 
chất liệu nhựa dùng trong y 
tế. Pit tông có khía bẻ gãy 
để hủy sau khi sử dụng. 
+ Gioăng: chất liệu cao su 
dùng trong y tế. 

GPLH 

2100061ĐK

LH/BYT-

TB-CT 

Tanaphar 

Việt Nam 

N03.0
1.070.
1024.
000.0
002 

Cái 36.000 1.155 41.580.000  

5 6 
Đầu col 

vàng 

Đầu côn vàng 

0,2ml có khía 

*Bằng nhựa PP,có khía  
*Thể tích 200 μl.  
*Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/ CE. 

HSCB 

170002118/

PCBA-HN 

Nantong 

Renon 

Trung Quốc 

 Cái 6.000 70 420.000  

6 6 
Dây hút 
nhớt có 

khóa 

Dây hút nhớt 
có khóa 

* Chất liệu: nhựa PVC y tế, 
dây mềm, có chiều dài 500 
mm. 
* Có khóa van điều chỉnh. 
* Các số, từ 6-14 
* Đóng gói riêng. Tiệt 
trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng 
ISO/CE. 

HSCB 
220000010/
PCBB-BĐ 

Ningbo 

Greetmed/ 

Trung Quốc 

N04.0
2.060.
3262.
279.0
003 

Cái 100 1.995 199.500  



7 6 

Dây thở 
oxy 2 
nhánh 
người 

lớn 

Dây thở oxy 

2 nhánh 

người lớn 

* Chất liệu: nhựa PVC dùng 
trong y tế, không độc hại. 
* Sử dụng cho người lớn. 
Dài tối thiểu 2m 
* Đóng gói riêng. Tiệt 
trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220000009/

PCBB-BĐ 

Ningbo 

Greetmed 

Trung Quốc 

N04.0
3.030.
3262.
279.0
002 

Cái 1.500 4.536 6.804.000  

8 6 

Dây thở 
oxy 2 
nhánh 
trẻ em 

Dây thở oxy 

2 nhánh trẻ 

em 

* Chất liệu: nhựa PVC dùng 
trong y tế, không độc hại. 
* Sử dụng cho trẻ em. Dài 
tối thiểu 2m 
* Đóng gói riêng. Tiệt 
trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220000009/

PCBB-BĐ 

Ningbo 

Greetmed 

Trung Quốc 

N04.0
3.030.
3262.
279.0
002 

Cái 100 4.536 453.600  

9 5 
Gel 

siêu âm 
Gel siêu âm 

* Gel dùng trong siêu âm. 
* Không chứa 
formaldehyde. Không gây 
kích ứng da. 
* PH:5-7.5. Can 1-5 lít. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

190001579/

PCBA-

HCM 

Merufa 

Việt Nam 

N00.0
0.000.
0963.
000.0
001 

Can 16 119.700 1.915.200  

10 6 

Giấy in 
điện 
tim 3 
cần 

(63mm 
x 30m) 

Giấy điện tim 

63 x 30 

*Ghi lại các biến thiên của 
dòng điện do tim phát ra 
trong khi hoạt động co bóp. 
*Kích thước 63mm x 30m. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220000011/

PCBA-BĐ 

Tianjin 

Grand 

Paper 

Trung Quốc 

N00.0
0.000.
5266.
279.0
356 

Cuộn 100 19.740 1.974.000  



11 6 

Giấy 
Monito

r sản 
khoa 

152mm 
x 90 
mm 

x150 tờ 

Giấy monitor 
sản khoa 
152mm x 

90mm-150 tờ 

*Kích thước 152mm x 90 
mm x150 tờ 
Giấy in dùng ghi tim thai và 
cơn gò có bề mặt trơn láng, 
đường kẻ ô vuông rõ ràng, 
dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, 
độ nhạy cao, dễ dàng đọc 
khi chẩn đoán.  
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220000011/

PCBA-BĐ 

Tianjin 

Grand 

Paper 

Trung Quốc 

N00.0
0.000.
5266.
279.0
122 

Xấp 100 42.000 4.200.000  

12 6 

Kim 
châm 
cứu số 

3 

Kim châm 

cứu số 3 (0,3 

x 30mm) 

* Chất liệu: thép không gỉ. 
Vô trùng 
* Các cỡ. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

230000004/

PCBB-BĐ 

Wujiang 
City 
Cloud & 
Dragon 
Trung Quốc 

 Cái 70.000 315 22.050.000  

13 5 

Kim 
tiêm 
tiệt 

trùng 
18G 

Kim tiêm 

Tanaphar các 

số 

* Chất liệu: Thép không rỉ, 
mũi kim cắt vát 3 cạnh, sắc, 
nhọn. 
* Số 18G. Tiệt trùng 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

GPLH 

2100085ĐK

LH/BYT-

TB-CT 

Tanaphar 

Việt Nam 

N03.0
2.080.
1024.
000.0
003 

Cái 80.000 315 25.200.000  

14 6 

Nút 
chặn 
kim 
luồn 

Nút chặn kim 

luồn 

* Chất liệu: Được làm từ 
nhựa dùng trong y tế. 
* Có tẩm Heparin. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220000012/

PCBA-BĐ 

Ningbo 

Greetmed/ 

Trung Quốc 

N03.0
2.090.
3262.
279.0
001 

Cái 2.000 987 1.974.000  



15 5 

Ống 
nghiệm 

Edta 
K2 

Ống lưu mẫu 

máu kháng 

đông EDTA 

* Thể tích chứa mẫu: 2ml. 
Thành phần: 
+ Ống nghiệm: chất liệu 
nhựa dùng trong y tế. Ống 
chứa hóa chất  EDTA 
(EthyleneDiamineTetraaceti
c Acid) K2 dùng kháng 
đông cho 2ml máu  
+ Nắp ống nghiệm: nhựa 
dùng trong y tế. 

HSCB 

180000034/

PCBA-HN 

Đức Minh 

Việt Nam 

N03.0
7.070.
0975.
000.0
001 

Cái 40.000 662 26.480.000  

16 6 

Ống 
nội khí 
quản có 

bóng 
các số 

Ống đặt nội 
khí quản 

* Chất liệu: nhựa PVC y tế 
không độc hại, trong suốt. 
* Có bóng chèn. Các số: từ 
số 2,5 đến 8,5 
* Đóng gói riêng. Tiệt 
trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220000006/

PCBB-BĐ 

Ningbo 

Greetmed 

Trung Quốc 

N04.0
1.030.
3262.
279.0
002 

Cái 30 12.600 378.000  

17 6 

Ống 
thông 

Foley 2 
nhánh 
8-18 

Ống thông 
tiểu 2 nhánh 

(Foley) 

* Chất liệu cao su thiên 
nhiên, có phủ silicon. 
* Từ số 8 đến số 18. 
* Đóng gói riêng. Tiệt 
trùng. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 
 

HSCB 

220000007/

PCBB-BĐ 

Ningbo 

Greetmed 

Trung Quốc 

N04.0
4.010.
3262.
279.0
004 

Cái 150 10.500 1.575.000  



18 3 

Phim 
X-

Quang 
khô 

laser 8 
x 

10inch 

Phim khô y tế 

SD-Q 

8x10inch 

* Là phim (film) khô laser. 
Kích thước (20x25) cm 
hoặc tương đương (8x10 
inch) 
* Thành phần chính: 90-
99% Polyethylene 
terephthalate, <1% chất phụ 
gia, <1% chất kết dính. 
* Phù hợp với máy in phim 
X quang kỹ thuật số. 
* Tiêu chuẩn chất lượng: 
ISO/CE hoặc tương đương. 

HSCB 

220002263/

PCBA-

HCM 

Carestream 

Health 

Trung Quốc 

N07.0
1.500.
0651.
175.0
001 

Tấm 8.000 17.850 142.800.000  

Tổng cộng: 18 khoản Tổng giá trị 289.973.300  

Bằng tiền: Hai trăm tám mươi chín triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm đồng 
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